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KINH KỆ KHUYẾN TẤN 

1. Kinh Cất giấu tài sản hay Tạo trữ phước đức 

2. Thập quán sa-môn hạnh 

3. Quán tưởng tứ sự  

4. Kinh Hồi hướng vong linh 
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KINH CẤT GIẤU TÀI SẢN  
HAY TẠO TRỮ PHƯỚC ĐỨC 
 
Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mép nước 
Dụng tâm lúc hữu sự:  
Bị phép nước luật vua 
Hay gặp phải cường hào 
Đem chuộc thân giữ mạng 
Hoặc trang trải nợ nần 
Hoặc phòng cơn đói kém 
Sự cất giấu như vậy 
Là thường tình thế gian 
Chưa hẳn đã an toàn! 
 
Dù chôn sâu giấu kín 
Có khi bị thất thoát 
Vì chủ nhân lãng quên 
Hay long chủng đổi dời 
Dạ-xoa đoạt mang đi 
Hay bị kẻ thừa tự 
Sinh lòng tham đánh cắp 
Hoặc hết phước làm chủ 
Tài sản tự biến mất. 
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Ai bố thí, đức hạnh 
Phòng hộ và tự chế 
Gọi chôn cất tài sản 
Bảo đảm và an toàn 

 
Ai cúng dường chùa tháp 

Năng phụng dưỡng mẹ cha 
Hậu đãi bậc huynh trưởng 

Hay khách khứa, láng giềng 
Khéo cất giữ như vậy 

Không ai chiếm đoạt được. 
 

Khi mạng sống chấm dứt 
Bao của tiền bỏ lại  

Chỉ mang theo phước đức 
Phước là tài sản thực 

Không thể bị chiếm đoạt 
Bậc trí tạo phúc nghiệp 

Thứ tài sản đáng quí 
Khiến trời người các cõi 

Được mãn nguyện hài lòng. 
 

Người màu da tươi sáng 
Giọng nói đẹp lòng người 

Dung mạo nhìn dễ mến 
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Có phong cách đoan trang 
Người quyền quí cao sang 
Bậc vương triều tôn chủ 
Bậc chuyển luân thánh chúa 
Bậc thiên vương cõi trời 
Tất cả quả lành này  
Do phước đức đã tạo. 
 
Những hạnh phúc trần gian 
Cùng thiên lạc cõi trời 
Quả niết-bàn vô thượng 
Tất cả quả lành này 
Do phước đức đã tạo. 
 
Người có được bạn lành 
Thuần thục trong thiền định 
Đạt chánh trí giải thoát 
Tất cả quả lành này  
Do phước đức đã tạo. 
 
Bốn tuệ giác phân tích 
Của thánh đệ tử Phật 
Hay Độc giác, Toàn giác 
Tất cả quả lành này 
Do phước đức đã tạo. 
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Bởi lợi lạc to lớn 
Của phước hạnh đã làm 
Nên thiện nhân hiền trí 

Tán thán và khuyến khích 
Sự cất giấu tài sản 

Bằng tạo trữ phước lành. 
                                          (lạy) 
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THẬP QUÁN SA-MÔN HẠNH 
 
Xuất gia nghi mạo khác đời 
Sống nương đàn-việt thảnh thơi cửa thiền 
Tư cách, bổn phận cần chuyên 
Oai nghi, giới hạnh không phiền đến ai 
Nếu đồng phạm hạnh chê bai 
Sớm lo cảnh tỉnh, miệt mài tu thân 
Nhân, vật yêu mến xa gần 
Vô thường tan hợp, xoay vần hợp tan 
Nghiệp là tài sản đa mang 
Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh 
Nghiệp là sở ỷ sở sinh 
Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu 
Ngày đêm thắm thoắt bóng câu 
Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sanh? 
Trong không tịch xứ tinh cần 
Độc cư thiền tịnh phá dần tham sân 
Tu hành pháp bậc cao nhân 
Ngộ chánh tri kiến giả chân tỏ tường 
Đến khi sinh mạng vô thường 
Các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han 
Xét mình tâm đã bình an 
Ra đi chẳng thẹn cùng hàng sa-môn. 

                                                  (lạy) 
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QUÁN TƯỞNG LẠI TỨ SỰ  
ĐÃ DÙNG TRONG NGÀY 

 

Y phục dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 

Y phục ấy được dùng 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 

Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng  

Cùng rắn rít côn trùng 
Và chỉ để che thân 

Tránh những điều hổ thẹn. 
 

Vật thực dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Vật thực ấy được dùng 
Không phải để vui đùa 
Không ham mê vô độ 

Không phải để trang sức 
Không tự làm đẹp mình  

Mà chỉ để thân này 
Được bảo trì mạnh khỏe 
Để tránh sự tổn thương 

Để trợ duyên phạm hạnh 



KINH NHẬT TỤNG KINH Kӊ KH8<ӂN TҨN

175 
 

Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sinh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 
Ta được sống an lành. 
 
Chỗ ở dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Chỗ ở ấy được dùng 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Để giải trừ nguy hiểm 
Do phong thổ tứ thời 
Và chỉ với mục đích 
Sống độc cư an tịnh 
 
Dược phẩm dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Dược phẩm ấy được dùng 
Để ngăn các cảm thọ 
Tàn hại đã phát sinh 
Được hoàn toàn bình phục. 

                                    (lạy) 
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     KINH HỒI HƯỚNG  
VONG LINH 

 
Vua Bim-Bỉ-Xa-Ra 

Nằm mộng thấy thân nhân 
Bị khổ quả đói lạnh 

Đến bạch hỏi Thế Tôn 
Đức Điều Ngự bi mẫn 

Chỉ dạy cách tạo phước 
Hồi hướng các vong linh 

Thoát ly mọi khổ ách. 
 

Các vong linh quá vãng 
Thường đến nhà người thân 

Đứng ngoài vách, tựa cửa 
Ngả đường hay cổng thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 

Vong linh bị quên lãng. 
 

Người thân tạo phước lành 
Do công đức bố thí 

Nên phát nguyện bằng lời: 
“Nguyện thân nhân quá vãng 

Về hưởng công đức này 
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Được thọ sinh lạc cảnh”. 
Những vong linh quá vãng 
Có mặt quanh đạo tràng 
Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ, phúc lạc. 
Người đã tạo phước đức 
Chắc chắn được quả lành. 
 
Trong cõi chúng sinh khổ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi. 
Chúng sinh cảnh giới này 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng. 
 
Như nước trên gò cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ. 
Như trăm sông tuôn chảy 
Đều hướng về đại dương 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư vong linh. 
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Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân bằng 

Do tương duyên quyến thuộc 
Hãy cúng dường Trai Tăng 

Hồi hướng phước đã tạo. 
 

Những khổ sầu, thương cảm 
Trước tử biệt, sinh ly 

Không có lợi ích gì 
Cho thân nhân quá vãng. 

 

Cách trai tăng hợp đạo 
Là cúng dường đúng pháp 

Cúng dường không phân biệt 
Đến đại chúng Tăng-già 

Bậc phạm hạnh thanh cao 
Bậc vô thượng phước điền 

Được vô lượng công đức 
Là thắng duyên tế độ 

Vong linh trong cảnh khổ. 
 

Do thiện sự đã làm 
Do hồi hướng đã nguyện 

Do Tăng lực đã cầu 
Xin tựu thành phúc quả! 

                                               (lạy) 


